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Republic of Korea

1. Các quy định chính về SPS

Động vật

Luật phòng chống bệnh truyền 
nhiễm ở động vật

Yêu cầu về an toàn động vật

Thực vật
Luật Bảo vệ thực vật

Yêu cầu kiểm dịch thực vật

Thủy sinh
Luật quản lý dịch bệnh

từ thủy sinh

An toàn thực phẩm

Luật vệ sinh thực phẩm

Luật Quản lý vệ sinh sản phẩm từ gia súc

Luật Thực phẩm Chức năng

Luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực 
phẩm nhập khẩu (2/2016)

SPS

Republic of Korea

• (An toàn động vật) Luật phòng chống bệnh 
truyền nhiễm ở động vật

• (An toàn thực vật) Luật bảo vệ thực vật

• (An toàn thủy sinh ) Luật kiểm soát bệnh dịch 
từ thủy sinh

• (An toàn thực phẩm) Luật Vệ sinh thực phẩm, 
Luật Quản lý vệ sinh sản phẩm từ gia súc, Luật 
thực phẩm chức năng

• (An toàn động vật) Yêu cầu về an toàn 
động vật

• (An toàn thực vât) Yêu cầu kiểm dịch 
thực vật

• (An toàn thực phẩm) Tiêu chuẩn Thực 
phẩm, Tiêu chuẩn Sản phẩm Chăn 
nuôi

Luật

Nghị định/

Quy định

Thông báo/Khác

1. Các quy định chính về SPS
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Republic of Korea

2. Tổ chức chịu trách nhiệm về SPS

Republic of Korea

Vai trò của MAFRA 

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm và an toàn cho động, thực 

vật

Cải thiện thu nhập, sự ổn định và phúc lợi cho các hộ nông 

nghiệp

Tăng sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp nông nghiệp của 

Hàn Quốc và nuôi dưỡi các ngành công nghiệp nội địa khác

Phát triển nông thôn và thúc đẩy  trao đổi thương mại nông 

sản quốc tế

Thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm trong nước và kiểm 

soát việc phân phối nông sản

2. Tổ chức chịu trách nhiệm về SPS - MAFRA
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Republic of Korea

Bộ trưởng

Thứ trưởng

Cục Chính sách chăn nuôi Cục Hợp tác quốc tế

Cục Quản lý sức khỏe động vật

Tổng cục Sức khỏe động vật

Vụ Quản lý chăn nuôi

Vụ Chính sách chăn nuôi

Vụ thương mại nông nghiệp

Vụ Chính sách kiểm dịch

Vụ FTA Đông Á

Tổng cục Hợp tác quốc tế

2. Tổ chức chịu trách nhiệm về SPS - MAFRA

Cơ quan kiểm dịch động thực vật (QIA)

Republic of Korea

2. Tổ chức chịu trách nhiệm về SPS-MFDS
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2. Tổ chức chịu trách nhiệm về SPS-MFDS

Kết hợp của các cơ quan an toàn thực phẩm
- từ tháng 3/2013 -

Republic of Korea

Bộ Thủy sản và Đại dương

Giao thông đường biển

Môi trường đại dương

An toàn đại dương

Phát triển đại dương

Thủy sản

2. Tổ chức chịu trách nhiệm về SPS-MOF

CơquanQuản lý chất lượng sảnphẩmthủy sản quốc gia(NFQS)

ViệnKhoahọcthủysảnquốcgia(NIFS)
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Đây là quyền và nghĩa vụ của các thành viên WTO thực hiện các biện 

pháp SPS theo Hiệp định WTO / SPS tôn trọng chủ quyền kiểm dịch của 

mình trên cơ sở khoa học

 Người tiêu dùng tỏ ra quan ngại về việc các biện pháp SPS liệu có đủ 

bảo vệ sức khoẻ và đời sống của người dân, đó là các biện pháp kiểm 

dịch động thực vật và An toàn Thực phẩm và Thú y thông qua kiểm tra 

và kiểm dịch hợp lý.

Do đó, mục đích của các biện pháp SPS ở Hàn Quốc là để bảo vệ cuộc 

sống hoặc sức khoẻ con người, động vật hoặc thực vật, đồng thời giảm 

thiểu tác động thương mại tiêu cực

3. Cách tiếp cận cơ bản của HQ đối với các biện 
pháp SPS

Republic of Korea

4. Phân tích rủi ro nhập khẩu(Động vật và các sản phẩm từ động vật)

Đối với các sản phẩm từ Động vật và Gia súc - MAFRA

1. Xem xét khả năng tiến hành các thủ tục phân tích rủi ro cho phép nhập khẩu

2. Gửi bản câu hỏi về an toàn động vật tới các cơ quan có thẩm quyền của nước 
yêu cầu

3. Xem lại câu trả lời cho bảng câu hỏi về vệ sinh động vật

4. Thực hiện đánh giá tại chỗ về tình hình an toàn động vật

5. Quyết định có nên hủy bỏ khỏi khu vực cấm nhập khẩu hay không

6. Dự thảo các yêu cầu về an toàn nhập khẩu đối với các sản phẩm có liên quan và 
tham vấn với nước xuất khẩu

7. Thông qua và thông báo các yêu cầu an toàn nhập khẩu, theo các thủ tục liên 
quan trong nước và quốc tế

8. Phê duyệt các cơ sở sản xuất thịt ở nước xuất khẩu và thống nhất về mẫu giấy 
chứng nhận kiểm dịch

* Sau khi thủ tục của MAFRA, MFDS sẽ bắt đầu thủ tục nhập khẩu đối với sản 
phẩm chăn nuôi
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Republic of Korea

4. Phân tích rủi ro nhập khẩu(Thực vật và các sản phẩm từ thực vật)

Đối với thực vật và sản phẩm từ thực vật - MAFRA

1. Nộp yêu cầu Phân tích rủi ro nhập khẩu

2. Bắt đầu Phân tích rủi ro nhập khẩu 

3. Phân tích rủi ro nhập khẩu sơ bộ (phân loại dịch hại)

4. Phân tích rủi ro dịch hại

5. Quản lý rủi ro dịch hại

6. Dự thảo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu

7. Thông báo quy tắc dự kiến

8. Thông báo và Thi hành

Republic of Korea
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4. Đánh giá Vệ sinh Nhập khẩu
(Các sản phẩm nguồn gốc động vật để tiêu thụ cho con người))

Đối với thịt, sữa tươi, trứng ăn được và các sản phẩm phụ - MFDS

1. Yêu cầu giấy phép nhập khẩu của nước xuất khẩu

2. Gửi bảng câu hỏi về vệ sinh đối với các sản phẩm gốc động vật, MFDS

3. Gửi phản hồi từ nước xuất khẩu

4. Đánh giá phản hồi, MFDS

5. Kiểm tra tại chỗ, MFDS

6. Quyết định cho phép nhập khẩu, MFDS

7. Trao đổi về Yêu cầu an toàn nhập khẩu và Mẫu Giấy chứng nhận

8. Đăng ký thành lập cơ sở ở nước ngoài

Republic of Korea

5. Quy 
trình 
nhập 
khẩu 
(MAFRA, QIA)
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Republic of Korea

5. Quy trình nhập khẩu (MFDS)

Republic of Korea

5. Quy trình nhập khẩu (MFDS, Basic concept)

Thực phẩm chế biến và nông sản: có thể nhập khẩu từ tất cả 

các nước.

Các sản phẩm từ động vật và thực phẩm chế biến có liên 

quan: Chỉ được nhập khẩu từ các cơ sở đăng ký (3,047) tại 

các nước đã đồng ý các yêu cầu vệ sinh nhập khẩu (30 quốc 

gia)

Sản phẩm thủy sản: Có thể nhập khẩu từ tất cả các nước
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5. Quy trình nhập khẩu (MOF, NFQS/NIFS)

Republic of Korea

6. Thông tin tham khảo

MAFRA : http://www.mafra.go.kr
QIA : http://www.qia.go.kr

MFDS : http://www.mfds.go.kr

MOF : http://www.mof.go.kr
NFQS : http://www.nfqs.go.kr
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